
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Kế hoạch
Kỳ báo cáo 

(Quý III/2025)

So với cùng 

kỳ 

(%)

Kỳ báo cáo (09 

tháng đầu 

năm)

So với cùng 

kỳ 

(%)

So Kế hoạch 

(%)

Ước 03 tháng 

cuối năm 

2025

So với cùng 

kỳ 

(%)

Ước cả năm 

2025 

So với cùng 

kỳ 

(%)

So Kế hoạch 

(%)
Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng lượt khách 01=02+03 21.050.000      5.741.259        131,4           19.957.523      118,7           94,8             4.161.998      193,9           24.119.521      127,2           114,6           

Chia ra: Khách quốc tế 02 1.227.000        329.900           140,3           1.238.831        163,4           101,0           431.088         160,3           1.669.919        162,6           136,1           

             Khách nội địa 03 19.823.000      5.411.359        130,9           18.718.692      116,6           94,4             3.730.910      198,7           22.449.602      125,2           113,3           

Trong đó: Phú Quốc 04 7.259.850        2.134.667        132,1           6.572.034        132,9           90,5             1.595.466      155,9           8.167.500        136,8           112,5           

                    (Khách quốc tế) 05 1.176.000        318.557           141,7           1.200.547        165,8           102,1           422.530         162,6           1.623.077        168,6           138,0           

1. Chia theo loại khách 07

Khách du lịch nghỉ qua đêm 08 5.720.000        1.837.500        147,4           5.503.185        151,2           96,2             1.293.109      191,7           6.796.294        157,5           118,8           

Chia ra: Khách quốc tế 09 1.227.000        329.900           140,3           1.238.831        163,4           101,0           431.088         160,3           1.669.919        162,6           136,1           

             Khách nội địa 10 4.493.000        1.507.600        149,0           4.264.354        147,9           94,9             862.021         212,5           5.126.375        2.154,8        114,1           

Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) 11 16.200.000      3.903.759        125,1           14.854.338      112,7           91,7             2.868.889      194,9           17.723.227      121,0           109,4           

2. Chia theo loại cơ sở phục vụ 12

Cơ sở lưu trú phục vụ 13 5.720.000        1.837.500        147,4           5.503.185        151,2           96,2             1.293.109      191,7           6.796.294        157,5           118,8           

Cơ sở lữ hành phục vụ 14 * 74.836             * 175.631           * 65.820           * 241.451           * *

Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) 15 16.200.000      3.903.759        125,1           14.854.338      112,7           91,7             2.868.889      194,9           17.723.227      121,0           109,4           

3. Tổng thu 16 39.300             14.464             178,8           51.871             175,9           132,0           12.486           199,9           64.357             180,1           163,8           Tỷ đồng

Riêng Phú Quốc 17 23.500             9.550               184,5           31.138             190,1           132,5           9.415             183,5           40.552             188,5           172,6           Tỷ đồng

* Không thống kê chỉ tiêu cơ sở lữ hành phục vụ

Trong 09 tháng đầu năm 2025: phường Hà Tiên đón 3.159.339 lượt khách du lịch, đặc khu Kiên Hải đón 421.653 lượt khách du lịch, KDL QG Núi Sam đón 4.400.000 lượt khách du lịch, KDL Núi Cấm đón 1.000.000 lượt khách du lịch.               .
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Đơn vị tính: Lượt khách

Chỉ tiêu Mã số

Năm 2025


		2025-08-26T16:56:52+0700


		2025-09-04T16:56:11+0700


		2025-09-04T16:56:09+0700




